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TÓM TẮT 

Kết quả nghiên cứu cho thấy nguồn phát chất thải rắn sinh hoạt (CTRSH) tại huyện Điện Biên chủ 

yếu từ hộ gia đình, với hệ số phát thải là 0,488 kg/người/ngày, trung bình là 56,499 tấn/ngày, 

thành phần CTRSH chủ yếu là chất thải rắn (CTR) hữu cơ, chiếm khoảng 70%. Lượng phát sinh 

CTRSH của huyện được dự báo tới năm 2025 là 59.937 kg/ngày và năm 2030 là 61.393 kg/ngày. 

Lượng CTRSH được ước tính đến năm 2025 sẽ tăng 1,07 lần và năm 2030 sẽ tăng 1,09 lần so với 

năm 2017. Công tác quản lý CTRSH còn có một số tồn tại như: Thiết bị thu gom đã cũ; dụng cụ 

bảo hộ lao động còn thiếu; mới bố trí được 70 điểm tập kết rác thải trên 12 xã, còn 13 xã vùng 

ngoài chưa có điểm tập kết, rác thải chưa được thu gom xử lý. Chưa triển khai thu phí bảo vệ môi 

trường đối với CTR. Phân loại rác tại nguồn chưa được triển khai và chưa có cơ chế bắt buộc. Để 

quản lý tốt CTRSH tại khu vực nghiên cứu cần áp dụng đồng bộ một số giải pháp như: giải pháp 

về chính sách, kinh tế, giải pháp công nghệ xử lý và giải pháp về tuyên truyền giáo dục.  

Từ khóa: Chất thải rắn; quản lý môi trường; chất thải; ô nhiễm; hệ số phát thải. 
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ABSTRACT 
The results showed that the main source of Domestic Solid Waste (DSW) in Dien Bien district is 

from households. The averaged coefficent of DSW is 0.488 kg person/day, the average amount 

about 56.499 tons/day, the main compound of DSW is organic waste (about 70%). The amount of 

DSW is forecasted to be 59.937 kg/day in 2025 and 61.393 kg/day in 2030. The amount of DSW 

will increase by 1.07 times in 2025 and 1.09 times in 2030 compared to 2017. There are some 

shortcomings for management of DSW such as: old collection equipment; labor protection tools 

are insufficient; there are only 70 garbage collection points in 12 communes, and 13 outside 

communes have no yet garbage gathering place, garbage has not been collected and treated. 

Collection of environmental protection fees for DSW has not been implemented. The DSW is not 

classified at source and there is not enought mechanism. In order to better manage of the DSW in 

the study area, it is necessary to synchronously apply a number of solutions such as: policy, 

economic, processing technology solutions and educational communication solutions. 
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1. Mở đầu 

Đô thị hóa và phát triển kinh tế thường đi đôi 
với mức tiêu thụ tài nguyên và tỷ lệ phát sinh 
Chất thải rắn (CTR) tăng lên tính theo đầu 
người. Dân thành thị ở các nước phát triển 
phát sinh chất thải nhiều hơn ở các nước đang 
phát triển gấp 6 lần. Theo ước tính, ở các 
nước phát triển lượng CTR có thể đạt 2,8 
kg/người/ngày, ở các nước đang phát triển 
khoảng 0,5 kg/người/ngày [1]. Tiêu chuẩn tạo 
rác trung bình theo đầu người đối với từng 
loại chất thải mang tính đặc thù của từng địa 
phương và phụ thuộc vào mức sống, văn 
minh, dân cư ở mỗi khu vực. Tuy nhiên, dù ở 
khu vực nào cũng có xu hướng chung của thế 
giới là mức sống càng cao thì lượng chất thải 
phát sinh càng nhiều. Theo nghiên cứu của 
Ngân hàng Thế giới, tỷ lệ phát sinh chất thải 
rắn sinh hoạt (CTRSH) trung bình toàn cầu 
khoảng 0,74 kg/người/ngày, trong đó ở quốc 
gia thấp nhất là 0,11 kg/người/ngày, cao nhất 
là 4,54 kg/người/ngày. Tổng khối lượng CTR 
đô thị phát sinh trên toàn cầu vào khoảng 2 tỷ 
tấn năm 2016, trong đó nhiều nhất là ở khu 
vực Đông Á - Thái Bình Dương với 468 triệu 
tấn (~23%) và thấp nhất là Trung Đông và 
Bắc Phi với 129 triệu tấn (~6%). Ước tính 
tổng khối lượng các loại CTR có thể vào 
khoảng 7-10 tỷ tấn/năm 2016. Dự báo CTR 
đô thị sẽ tăng lên 2,59 tỷ tấn năm 2030 và 3,4 
tỷ tấn năm 2050, trong đó tốc độ tăng nhanh 
nhất ở các khu vực châu Phi cận Sahara, Nam 
Á và Trung Đông [2]. Tại Việt Nam năm 
2015, tổng lượng chất thải rắn sinh hoạt phát 
sinh tại các đô thị là 38.000 tấn/ngày. Dự báo 
khối lượng CTR phát sinh đến năm 2020 là 
68 triệu tấn/năm, đến năm 2025 là 91 triệu 
tấn/năm [1].  

Tại tỉnh Điện Biên, CTRSH phát sinh ngày 
càng nhiều và tỷ lệ CTR khó phân hủy ngày 
càng tăng. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Điện Biên 
tổng khối lượng CTRSH phát sinh khoảng 264 
tấn/ngày, trong đó: Khối lượng CTRSH đô thị 
phát sinh khoảng 109 tấn/ ngày, khối lượng 
CTRSH ở nông thôn phát sinh khoảng 155 tấn/ 
ngày; tỷ lệ thu gom CTR tại khu vực đô thị đạt 
90%, xử lý 92,904 tấn/ngày; tỷ lệ 85,2%; Tổng 
lượng CTRSH nông thôn phát sinh là 155 
tấn/ngày; tỷ lệ chất thải SH nông thôn được thu 
gom đạt khoảng 12% [3]. 

Huyện Điện Biên có 25 đơn vị hành chính cấp 
xã với 465 thôn, bản. Diện tích tự nhiên 

1639,73 km2, dân số là 114.661 người [4]. 
Trong những năm qua kinh tế của huyện tăng 
trưởng mạnh, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội 
tiếp tục được đầu tư, các mặt văn hóa xã hội 
có nhiều chuyển biến tích cực, đời sống, vật 
chất, tinh thần không ngừng được nâng lên. 
Bên cạnh những kết quả rất đáng khích lệ từ 
phát triển kinh tế, những vấn đề môi trường 
đã nảy sinh: nước thải từ các cụm công 
nghiệp và khu dân cư không được xử lý gây ô 
nhiễm môi trường, CTRSH phát sinh từ các 
xã, các cụm dân cư chưa được thu gom, xử lý 
đảm bảo vệ sinh môi trường... Xuất phát từ 
thực trạng đó, bài báo này sẽ trình bày kết quả 
nghiên cứu thực trạng và giải pháp nâng cao 
công tác quản lý CTRSH tại huyện Điện Biên, 
tỉnh Điện Biên. Nghiên cứu được thực hiện với 
mục tiêu: Đánh giá được thực trạng CTRSH 
và công tác quản lý CTRSH tại huyện Điện 
Biên, tỉnh Điện Biên. Dự báo được lượng 
CRTSH của huyện tới năm 2025 và 2030. Đề 
xuất được các giải pháp quản lý CTRSH tại 
huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên. 

2. Đối tượng, phạm vi và phương pháp nghiên cứu 

2.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

- CTRSH tại 8/25 xã điển hình của huyện Điện 
Biên, tỉnh Điện Biên gồm: Mường Phăng, Nà 
Tấu, Núa Ngam,  Pom Lót,  Thanh An, Thanh 
Chăn, Thanh Luông, Thanh Xương (Các xã 
được chọn theo tiêu chí đại diện về quy mô dân 
số, mức phát triển kinh tế, ngành nghề, khoảng 
cách gần xa trung tâm của huyện…).  

- Người dân, cán bộ vệ sinh môi trường và 
các cán bộ quản lí tại huyện Điện Biên, tỉnh 
Điện Biên.  

- Nghiên cứu điều tra khảo sát được thực hiện 
tại huyện Điện Biên trong khoảng thời gian từ 
tháng  9/2019  đến tháng 04/2020. 

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

Nghiên cứu được thực hiện bằng việc sử dụng 
tổng hợp các phương pháp như thu thập và sử 
dụng tài liệu sơ cấp và thứ cấp, điều tra thực 
địa bằng bảng câu hỏi và lấy ý kiến của 400 
hộ (tổng 50 hộ/xã trong đó 40 hộ gia đình làm 
nông, 5 hộ buôn bán và 5 hộ khối cơ quan, 
doanh nghiệp, trường học) bằng phiếu điều 
tra hộ gia đình và 7 cán bộ, công nhân thuộc 
tổ vệ sinh môi trường bằng phiếu điều tra đơn 
vị. Phiếu điều tra tập trung hỏi về khối lượng, 
thành phần, công tác thu gom, phân loại, vận 
chuyển và xử lý… 

http://jst.tnu.edu.vn/
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 - Phương pháp xác định hệ số phát sinh và 
thành phần CTRSH được thực hiện như sau: 
Hộ gia đình được lựa chọn ngẫu nhiên trên 8 
xã để thực hiện phương pháp cân khối lượng. 
Tổng số lượng các mẫu được tiến hành 
nghiên cứu là: 24 mẫu (3 mẫu/xã) để xác định 
hệ số phát thải/ngày.  
+ Toàn bộ lượng CTRSH phát sinh trong 24 giờ 
sẽ được chứa trong các loại dụng cụ chuyên 
dụng (túi lilong và các thùng rác hợp chuẩn). 
+ Tiến hành cân lượng CTR thu được trong 
ngày (quá trình thực hiện được lặp lại 7 lần ở 
7 ngày khác nhau trong thời gian 1 tuần 
nghiên cứu). 
+ Tính hệ số phát thải bằng công thức: 
Hệ số phát sinh CTRSH = khối lượng CTRSH 
cân được/số khẩu trong gia đình. 
- Phương pháp phân loại CTRSH được sử dụng 
để phân loại về mặt phần trăm khối lượng của 
các thành phần CTR khác nhau phục vụ cho 
mục tiêu quản lý và xử lý. Phương pháp phân 
loại CTRSH phải phản ánh được các thành phần 
cơ bản của CTR theo 4 loại: CTR hữu cơ; CTR 
vô cơ; CTR có thể tái chế, tái sử dụng và CTR 
nguy hại. 
-  Phương pháp dự báo dân số và lượng 
CTRSH phát sinh: 
Dân số các năm được tính theo công thức:  

N = N0(1 + r)n 
Trong đó: 

N: Là dân số của năm cần tính (người). 
N0: Là dân số của năm được tính làm gốc (người). 
r: Là tỷ lệ gia tăng dân số (%) 
n: Hiệu số giữa năm cần tính và năm lấy làm gốc 

- Lượng CTRSH phát sinh từ các hộ gia đình 
được tính theo công thức: Ssinh hoạt = Tsinh hoạt  × N 
Trong đó:  

Ssinh hoạt: Lượng chất thải SH phát sinh 
(kg/người/ngày). 

Tsinh hoạt: Hệ số phát sinh CTRSH trên 
đầu người (kg/người/ngày) 

 N: Dân số (người) 
Tất cả các tài liệu thu thập được trong quá 
trình nghiên cứu được xử lý, đánh giá bằng 
phần mềm Microsoft Excel. 

3. Kết quả nghiên cứu và thảo luận 

3.1. Hiện trạng phát sinh CTRSH trên địa bàn 
huyện Điện Biên 

3.1.1. Nguồn phát sinh CTRSH 

CTRSH phát sinh từ nhiều nguồn khác nhau, 
chúng khác nhau về số lượng, kích thước, 
thành phần, phân bố về không gian... CTRSH 

có thể phát sinh trong hoạt động cá nhân cũng 
như trong hoạt động xã hội từ các khu dân cư, 
nhà hàng, khách sạn, công ty, văn phòng và 
các nhà máy công nghiệp và từ các hoạt động 
sản xuất nông nghiệp…  

Tại khu vực nghiên cứu CTRSH chủ yếu phát 
sinh từ các nguồn sau: 

- Khu dân cư: chủ yếu CTR phát sinh từ các 
hộ gia đình, không có các khu chung cư hay 
các căn hộ tập thể; CTR có chủ yếu là rác thực 
phẩm, giấy, bìa cacton, nhựa, túi nylon, vải, 
da, rác vườn, gỗ, thủy tinh, lon thiếc, nhôm, 
kim loại, tro, lá cây, các loại chất thải nguy hại 
như pin, acqui, đồ điện tử, dầu nhớt xe, lốp xe, 
ruột xe, sơn thừa… 

- Khu, dịch vụ, thương mại: gồm chợ Bản 
Phủ, chợ Pom Lót, Chợ Nà Tấu các nhà hàng, 
khách sạn, cửa hàng kinh doanh, dịch vụ sửa 
chữa… Tuy nhiên, CTR phát sinh của khu 
thương mại chủ yếu là từ 3 chợ. CTR có giấy, 
cacton, nhựa, túi nylon, gỗ, rác thực phẩm, thủy 
tinh, kim loại, chất thải đặc biệt như vật dụng 
gia đình hư hỏng (kệ sách, đèn, tủ...), đồ điện tử 
hư hỏng (máy radio, tivi...), tủ lạnh, máy giặt 
hỏng, pin, dầu nhớt xe, săm lốp, sơn thừa... 

- Cơ quan, công sở: Các cơ quan này tập 
trung ở trung tâm huyện Pú Tửu, xã Thanh 
Xương huyện Điện Biên như cơ quan Nhà 
nước, bưu điện, hội đoàn thể,… CTR gồm 
giấy, cacton, nhựa, túi nylon, gỗ, rác thực 
phẩm, thủy tinh, kim loại, chất thải đặc biệt 
như kệ sách, đèn, tủ hỏng, pin, dầu nhớt xe, 
săm lốp... 

- Trường học: Các trường từ cấp mầm non 
đến trung học phổ thông có 101 trường, 1.217 
lớp học, 32.582 học sinh và 2.172 giáo viên. 
CTR gồm giấy, bút, cacton, nhựa, túi nylon, 
cành lá cây, gỗ, rác thực phẩm, thủy tinh, kim 
loại, chai lọ, hộp sữa, đèn, bàn ghế, pin... 

- Bệnh viện, trạm y tế: có 29 cơ sở y tế trong 
đó có 01 bệnh viện, 03 trạm y tế đa khoa khu 
vực, 25 trạm y tế. Ngoài chất thải rắn nguy 
hại như kim tiêm, dây truyền, bông, băng, 
gạc, bệnh phẩm… thì tại đây còn có các CTR 
từ bệnh nhân và người nhà bệnh nhân cũng 
như cán bộ nhân viên của bệnh viện thải ra 
trong quá trình sử dụng như giấy, túi nylong, 
hộp giấy, chai lọ, vỏ hộp các loại… 

- Khu công cộng: có bến xe Bản Phủ, đường 
phố, điểm vui chơi lễ hội thành Bản Phủ, 
Điểm di tích lịch sử hầm chiến dịch Điện 

http://jst.tnu.edu.vn/
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Biên Phủ, Mường Phăng. CTR gồm giấy, hộp 
giấy, hộp xốp, túi nylong, lá cây… 

3.1.2. Khối lượng CTRSH phát sinh 
Theo số liệu báo cáo của huyện Điện Biên 
khối lượng CTRSH phát sinh trên địa bàn 
huyện Điện Biên năm 2019, ước khoảng 36 
tấn/ngày tương đương khoảng 12.960,0 
tấn/năm [4]. Lượng CTRSH phát sinh với 
khối lượng lớn tại những nơi tập trung đông 
dân cư, kinh doanh, buôn bán, trường học tại 
các xã khu vực lòng chảo và khu vực trung 
tâm các xã vùng ngoài. Toàn bộ CTRSH trên 
địa bàn huyện là CTRSH nông thôn. 
Trên địa bàn huyện Điện Biên hiện tại đã bố 
trí 70 điểm thu gom tại những nơi tập trung 
đông dân cư trên địa bàn 12/25 xã khu vực 
lòng chảo (vùng trong) với tổng khối lượng 
thu gom vận chuyển xử lý 17,39 tấn/ngày 
(6.260,4 tấn/năm). Đối với 13 xã vùng ngoài 
chưa được bố trí điểm thu gom vận chuyển 
rác thải SH thì một phần lượng rác được 
người dân xử lý bằng biện pháp đốt hoặc 
chôn lấp hoặc đổ ra ngoài  [4]. 
Kết quả nghiên cứu khối lượng CTRSH phát 
sinh ở 8 xã điểm nghiên cứu trong 7 ngày cho 
thấy, khối lượng CTRSH phát sinh từ các hộ 
gia đình trung bình là 0,488 kg/người/ngày. 
Khối lượng CTRSH dao động từ 1,674 – 
2,200 kg/hộ/ngày, trung bình là 1,977 
kg/hộ/ngày. Khối lượng trung bình trên mỗi 
người/ngày, thấp nhất là xã Mường Phăng 
(0,414 kg/người/ngày) cao nhất là xã Thanh 
Xương (0,537 kg/người/ngày). Với dân số 
của huyện Điện Biên là  115.776  người, hệ 
số phát thải là 0,488 kg/người/ngày, thì khối 
lượng CTRSH phát sinh là 56.498,69 
kg/ngày, tương đương với 56,499 tấn/ngày. 
Kết quả nghiên cứu tại 24 hộ ngẫu nhiên các 
hộ gia đình trong 7 ngày cho thấy: Khối 
lượng CTRSH trung bình hộ là 1,905 
kg/ngày/hộ, khối lượng CTRSH trung bình 
mỗi người là 0,481 kg/người/ngày, với nghề 
nghiệp khác nhau thì khối lượng CTRSH phát 

sinh ở các hộ gia đình có sự sai khác nhưng ở 
mức sai khác không đáng kể. Với dân số của 
huyện Điện Biên là 115.776 người, hệ số phát 
thải là 0,481 kg/người/ngày, thì khối lượng 
CTRSH phát sinh là 55.688,25 kg/ngày, 
tương đương với 55,688 tấn/ngày. Kết quả 
nghiên cứu lượng CTRSH phát sinh tại 24 hộ 
gia đình sau 7 ngày nghiên cứu được thể hiện 
tại bảng 1. 
Tóm lại qua số liệu phỏng vấn đối với 400 hộ 
trên địa bàn 8 xã của huyện Điện Biên và số 
liệu từ kết quả nghiên cứu trực tiếp theo 
phương pháp tính hệ số phát thải tại 24 hộ gia 
đình trong 7 ngày, có thể thấy rằng, kết quả 
giá trị hệ số phát thải của hai phương pháp là 
khá tương đồng, giao động từ 0,481 
kg/người/ngày đến 0,488 kg/người/ngày. Do 
đó, hệ số phát thải trung bình là 0,485 
kg/người/ngày; từ đó tương ứng với lượng rác 
thải trên địa bàn huyện Điện Biên khoảng từ 
55,688 tấn đến 56,498 tấn/ngày. Vì vậy nếu 
không có giải pháp phân loại, tái chế, tái sử 
dụng thì CTR sẽ gây ra một áp lực rất lớn đối 
với môi trường của huyện Điện Biên nói riêng 
và tỉnh Điện Biên nói chung. 
3.1.3. Thành phần CTRSH phát sinh 
Việc xác định thành phần CTRSH có ý nghĩa rất 
quan trọng trong việc lựa chọn các thiết bị xử lý, 
công nghệ xử lý, việc tái sử dụng cũng như 
hoạch định các chương trình quản lý đối với hệ 
thống kỹ thuật quản lý CTRSH. 
Khối lượng các nhóm CTRSH là không giống 
nhau do nhu cầu sử dụng khác nhau. Nhu cầu 
trong đời sống của các hộ gia đình là khác 
nhau nên thành phần CTRSH ở các nhóm 
cũng khác nhau. Kết quả phân loại các mẫu 
CTR thu thập được trong quá trình cân 
CTRSH ở địa bàn nghiên cứu cho thấy, thành 
phần CTR hữu cơ chiếm tỉ lệ cao nhất (chiếm 
64%), tiếp đến là chất thải vô cơ không thể tái 
chế là 21,29%, nhỏ nhất là chất thải nguy hại 
là 0,34% và sự khác biệt giữa các điểm khảo 
sát là không đáng kể. 

Bảng 1. Lượng phát sinh chất thải rắn sinh hoạt từ các hộ gia đình khu vực nghiên cứu 

TT 
Ngày điều 

tra 

Số hộ 

(nhà) 

Số nhân khẩu 

(người) 

Khối lượng CTR 

(kg/ngày) 

Lượng CTR trung 

bình (kg/ hộ/ ngày) 

Lượng CTR trung bình 

(kg/người/ngày) 

1 10/2/2020 24 112 41,56 1,732 0,371 

2 11/2/2020 24 97 45,67 1,903 0,471 

3 12/2/2020 24 84 48,02 2,001 0,572 

4 13/02/2020 24 96 51,48 2,145 0,536 

5 14/02/2020 24 86 42,30 1,763 0,492 

6 15/02/2020 24 90 43,65 1,819 0,485 

7 16/02/2020 24 100 47,40 1,975 0,474 

Tổng cộng 665 320,08 1,905 0,481 
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Do hiện nay không còn nhiều hộ gia đình 
chăn nuôi gia súc, gia cầm như trước nên 
lượng CTR hữu cơ có thành phần thức ăn 
thừa, rau, củ, quả hỏng ít được tận dụng mà 
đa số đổ chung với CTR vô cơ. Đây cũng là 
bất lợi cho công tác thu gom và xử lý CTRSH 
không được thu gom kịp thời sẽ bốc mùi khó 
chịu gây ô nhiễm môi trường không khí và 
các bệnh truyền nhiễm khác. 

Nếu phân loại được CTRSH tại gia đình thì 
CTRSH hữu cơ có thể ủ làm phân bón, 
CTRSH có thể tái chế bán cho các cơ sở thu 
mua phế liệu, lượng CTRSH thu gom sẽ ít 
hơn và thuận tiện cho việc xử lý hơn.  

3.1.4. Dự báo sự gia tăng CTRSH trên địa 
bàn huyện Điện Biên đến năm 2030 

Theo số liệu niên giám thống kê, dân số và 
tốc độ tăng dân số trung bình hàng năm của 
huyện Điện Biên từ ngày 01/01/2014 đến 
31/12/2018 là 0,48% [5]. Như vậy, dân số của 
huyện dự báo tới năm 2025 là 123.581 người 
và năm 2030 là 126.583 người. 

Dựa vào dự báo dân số và hệ số phát sinh 
CTRSH trên đầu người của huyện Điện Biên 
là 0,488 kg/người/ngày, lượng phát sinh 
CTRSH của huyện được dự báo tới năm 2025 
là 59.937 kg/người và năm 2030 là 59.937 
kg/người. Kết quả nghiên cứu cũng cho thấy, 
theo ước tính thì năm 2020 mức phát sinh 
CTRSH sẽ tăng 1,04 lần so với năm 2017, 
năm 2025 sẽ tăng 1,07 lần so với năm 2017, 
năm 2030 sẽ tăng 1,09 lần so với năm 2017. 
Dự kiến đến năm 2030 mỗi ngày lượng 
CTRSH phát sinh khoảng 61,39 tấn/ngày. 
Trong 8 xã nghiên cứu thuộc huyện Điện 

Biên, mức phát sinh CTRSH ở xã Nà Tấu là 
lớn nhất do xã này có dân số cao hơn so với các 
xã còn lại. Mức phát thải CTRSH xã Núa Ngam 
là thấp nhất do dân số thấp hơn so với các xã 
còn lại, xã này có nhiều hộ chăn nuôi gia súc 
nên thường tận dụng các CTR hữu cơ cho chăn 
nuôi. Dự báo chi tiết mức phát sinh CTRSH cho 
mỗi xã được thể hiện tại bảng 2. 

Với sự gia tăng về lượng CTRSH hộ gia đình 
hằng ngày ở năm 2018 là 56,151 tấn/ngày và 
đến năm 2030 là 61,39 tấn/ngày. Chưa kể một 
lượng lớn CTR phát sinh từ các khu chợ, các 
hoạt động thương mại dịch vụ và từ các cơ 
quan hành chính, trường học trên địa bàn 
huyện. Cùng với sự phát triển ngày càng tăng 
của kinh tế, mức sống tăng cao và sự đa dạng 
về các ngành nghề dịch vụ,… thì khối lượng 
CTRSH sẽ tăng cao, thành phần và tính chất 
của CTRSH cũng thay đổi đa dạng phong phú 
hơn nhiều. Như vậy, chắc chắn sẽ gây áp lực lên 
hệ thống thu gom, diện tích bãi đổ thải, áp lực 
đến cảnh quan môi trường. Vì vậy, huyện Điện 
Biên cần có những biện pháp về quản lý, đặc 
biệt chú trọng vào các biện pháp xử lý CTRSH  
phù hợp với địa phương để có thể kiểm soát 
được lượng CTRSH phát sinh hàng ngày và giữ 
gìn được môi trường sống trong lành. 

3.2. Hiện trạng công tác quản lý CTRSH 
trên địa bàn huyện Điện Biên 

3.2.1. Cơ cấu tổ chức và quản lý CTRSH trên 
địa bàn huyện Điện Biên  

Từ kết quả điều tra, khảo sát thực tế cho thấy 
mối quan hệ giữa các tổ chức trong công tác 
quản lý CTRSH trên địa bàn huyện Điện Biên 
như hình 1. 

Bảng 2. Dự báo lượng phát sinh CTRSH từ các hộ gia đình tại 8 xã 

trên địa bàn huyện Điện Biên giai đoạn 2018 đến năm 2030 

TT 

Lượng phát sinh 

(kg/ngày) 

Khu dân cư 

Khối lượng 

CTR (kg/ngày) 

năm 2018 

Dự kiến khối lượng 

CTR (kg/ngày)  

năm 2020 

Dự kiến khối lượng 

CTR (kg/ngày)  

năm 2025 

Dự kiến khối lượng 

CTR (kg/ngày)  

năm 2030 

1 Xã Nà Tấu 2.972 3.000 3.073 3.148 

2 Xã Mường Phăng 2.178 2.199 2.253 2.307 

3 Xã Thanh Luông 3.270 3.301 3.382 3.464 

4 Xã Thanh Xương 3.591 3.626 3.714 3.804 

5 Xã Thanh Chăn 2.630 2.656 2.720 2.786 

6 Xã Thanh An 2.900 2.928 2.999 3.072 

7 Xã Núa Ngam 1.742 1.759 1.802 1.845 

8 Xã Pom Lót  2.488 2.512 2.573 2.635 

Theo hình 1 UBND huyện Điện Biên có nhiệm vụ chỉ đạo cho Phòng Tài nguyên và Môi trường 
(TN&MT) huyện Điện Biên và công ty môi trường đô thị (MTĐT) hỗ trợ UBND các xã trong 
công tác quản lý CTRSH. Như vậy, trong hệ thống quản lý này đã thể hiện đầy đủ vai trò và trách 
nhiệm của các bên liên quan đối với các hoạt động quản lý CTRSH. Tuy nhiên, trong quá trình 
thực hiện vẫn còn bộc lộ một số yếu điểm như: Chính sách, thể chế, quản lý chưa ổn định; Cơ sở 
hạ tầng của huyện, của các xã chưa đáp ứng được nhu cầu của hộ gia đình và doanh nghiệp;
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Khâu kiểm tra, giám sát và xử lý các hộ gia 
đình có hành vi vi phạm môi trường còn 
yếu… Do vậy, đến nay vẫn còn tình trạng hộ 
gia đình tự xử lý CTR không đúng cách hoặc 
vứt CTRSH không đúng nơi quy định dẫn đến 
vấn đề CTRSH chưa được giải quyết triệt để. 

 
Hình 1. Mối quan hệ giữa các tổ chức trong quản 

lý nhà nước về CTRSH tại huyện Điện Biên 

3.2.2. Hiện trạng phân loại và quản lý tại 
nguồn CTRSH 

Theo Quyết định 42/2018/QĐ-UBND ngày 
14/11/2018 của UBND tỉnh Điện Biên Ban 
hành Quyết định này Quy định về quản lý 
CTRSH trên địa bàn tỉnh Điện Biên [6]. Tuy 
nhiên, công tác phân loại CTRSH tại nguồn 
vẫn chưa được thực hiện tại địa bàn huyện 
Điện Biên.  

Qua điều tra, khảo sát thực tế tại các xã trên 
địa bàn huyện Điện Biên cho thấy, các hộ dân 
chưa có thói quen phân loại CTR tại nguồn 
hoặc có phân loại nhưng chỉ thực hiện một 
cách đơn giản, chưa triệt để. Theo kết quả 
điều tra 100% hộ gia đình ở các điểm nghiên 
cứu cho biết họ không nhận được hướng dẫn 
cụ thể về cách thức phân loại CTR tại nguồn, 
mặc dù có nhận được tuyên truyền trên 
chương trình phát thanh của xã, hay trong các 
cuộc họp ở thôn, bản, đoàn hội,… đều vận 
động các hộ gia đình tham gia bảo vệ môi 
trường bằng cách tham gia dịch vụ thu gom 
với công ty MTĐT, tham gia vệ sinh trên các 
tuyến đường nội bộ trong thôn… Hơn nữa, 
đối với số hộ gia đình có tham gia dịch vụ 
CTRSH với công ty MTĐT họ cũng cho biết 
nguyên nhân họ không thực hiện việc phân 
loại CTR tại nguồn, thứ nhất là CTR dù có 
phân loại hay không cũng được đổ chung vào 
xe chuyên dụng, xe này không có thiết kế các 
ngăn để phù hợp với nhóm chất thải được 

phân loại; Thứ hai là họ không có kinh phí để 
trang bị các thùng lưu trữ chất thải để lưu các 
nhóm chất thải khác nhau tại hộ gia đình. 

Như vậy, nguyên nhân mà các hộ gia đình tại 
các điểm nghiên cứu nói riêng và huyện Điện 
Biên nói chung không tham gia phân loại 
CTR tại nguồn là họ không được cung cấp 
kiến thức về phân loại CTR từ các cơ quan có 
liên quan. Mặc dù có sự hỗ trợ từ chính quyền 
địa phương hay từ hội đoàn thể nhưng sự hỗ 
trợ này chỉ đạt ở mức nâng cao nhận thức của 
các hộ gia đình trong việc BVMT thông qua 
các kế hoạch, chương trình hành động chứ 
chưa có hướng dẫn cụ thể các hộ gia đình về 
cách thức phân loại CTR tại nguồn. 

CTRSH không được phân loại tại nguồn nên 
khi vận chuyển về bãi rác tập trung để xử lý 
thì công nhân phải thực hiện phân loại, công 
đoạn này tiêu tốn khá nhiều thời gian, quá 
trình xử lý bị gián đoạn, CTRSH nhiều, xử lý 
không kịp sẽ gây ảnh hưởng đến môi trường. 

3.2.3. Hiện trạng công tác thu gom và vận 
chuyển CTRSH 

Hiện trạng thu gom CTRSH: 

Theo Báo cáo của UBND huyện Điện Biên 
đến năm 2018, huyện Điện Biên đã bố trí 
được 70 điểm thu gom tại những nơi tập trung 
đông dân cư và thuận tiên cho việc thu gom 
để vận chuyển, xử lý CTRSH trên địa bàn 12 
khu vực lòng chảo với tổng khối lượng thu 
gom vận chuyển và xử lý là 17,39 tấn/ngày. 
Đối với các xã chưa được bố trí thu gom vận 
chuyển rác thải SH, một phần được người dân 
tái sử dụng, bán phế liệu, một phần thì đốt thu 
công hoặc chôn lấp, một phần chưa bố trí 
được điểm tập kết thu gom vận chuyển xử lý 
nên người dân vẫn xả thải trực tiếp ra môi 
trường, mương, đường, ao hồ gây mất vệ sinh 
môi trường. 

Việc thu gom CTRSH trong 12 xã lòng chảo 
được chia ra làm nhiều dạng tùy theo phân bố 
và sinh hoạt dân cư, sinh hoạt thương mại, 
dịch vụ. Tổng quát, các dạng thu gom 
CTRSH được trình bày tại hình 2. 

CTRSH ở những nơi xa đường quốc lộ chính, 
tất cả các loại CTRSH từ các hộ gia đình đều 
tự thu gom, cho vào bao plastic hoặc cho vào 
giỏ và đem đặt nơi trống ngoài trước nhà hoặc 
trước ngõ hẻm và xe thu gom đến thu lấy. Xe 
thu gom CTR đến thu định kỳ 1 ngày/lần. 
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Hình 2. Quy trình thu gom chất thải rắn sinh hoạt 

tại 12 xã lòng chảo trên địa bàn huyện Điện Biên 

Nguồn kinh phí chi trả cho việc thu gom 
CTRSH được thực hiện theo hướng dẫn của 
văn bản số 46/QĐ-UBND ngày 27/02/2017 
của UBND tỉnh Điện Biên về việc áp dụng 
mức thu phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết 
định của HĐND trên địa bàn tỉnh Điện Biên 
[7]. Tuy nhiên, đến nay huyện Điện Biên 
chưa tiến hành thu phí vệ sinh môi trường 
trên địa bàn. Toàn bộ chi phí vận chuyển xử 
lý CTRSH được lấy từ kinh phí sự nghiệp 
môi trường và kinh phí ngân sách của huyện. 
Mặc dù nguồn kinh phí này chưa đáp ứng đủ 
nhu cầu xử lý CTRSH trên địa bàn huyện.   

Trang thiết bị thu gom và lưu trữ: Khi hỏi về 
vật dụng lưu trữ CTRSH tại hộ gia đình ở 8 
xã điểm nghiên cứu thì 71% các hộ cho biết 
họ lưu trữ CTRSH trong túi nylon, còn lại 
29% hộ lưu trữ CTRSH trong thùng nhựa. 
Đối với các hộ có đăng ký dịch vụ thu gom 
của công ty Môi trường đô thị (MTĐT) thì họ 
có đặt bên cạnh cổng một bao tải dùng để 
chứa CTRSH, khi kết thúc hoạt động một 
ngày, CTRSH được thu gom, lưu trữ trong 
nhà đem ra đổ vào bao tải, hoặc điểm tập kết 
rác thải sau đó sẽ được công ty MTĐT đến 
thu gom. Còn tại các cơ quan hành chính như: 
UBND xã, trường học, trạm y tế,… CTRSH 
được trữ trong thùng nhựa và khi thùng trữ 
rác đầy thì đem đổ vào thùng chứa CTRSH 
lớn có dung tích 240 lít, thùng chứa này được 
đặt ở vị trí thích hợp tùy theo mỗi cơ quan. 
CTR tại cơ quan hành chính do công ty 
MTĐT thu gom. 

Công tác vận chuyển CTRSH: Ban quản lý 
công trình công cộng thực hiện thu gom vận 
chuyển CTRSH với tần suất 1 lần/ngày vào 
mỗi buổi sáng từ 17h30 đến 21h30. Các 

phương tiện thu gom, vận chuyển CTRSH 
huyện Điện Biên có xe gom rác đẩy tay 14 
chiếc, thùng rác công cộng 120 cái, xe ben 1 
chiếc. Nhìn chung Công ty môi trường đô thị 
có đầy đủ trang thiết bị đảm bảo công tác thu 
gom, vận chuyển CTRSH của huyện Điện 
Biên thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, xe thu 
gom vận chuyển CTRSH vẫn phải dùng xe 
ben dung tích nhỏ nên phải cạp thêm rào B40 
để chở được lượng CTRSH nhiều hơn.  

Hiện trạng xử lý CTRSH 

Trước đây, CTRSH tại huyện Điện Biên 
được xử lý bằng chôn lấp, đến năm 2014 
UBND huyện đầu tư Khu xử lý rác thải Púng 
Min, xã Pom Lót, tổng diện tích là 0,4 ha, 
bằng công nghệ lò đốt kết hợp với chôn lấp, 
công suất lò đốt 15 tấn/ngày đêm. Hiện trạng 
công suất so với lượng rác hiện tại phát sinh 
hiện tại (khoảng 60 tấn/ngày đêm) dẫn đến lò 
đốt bị quá tải. Để giải quyết bài toán bức xúc 
về CTRSH trên địa bàn tỉnh Điện Biên hiện 
tại, tỉnh đã đầu tư nhà máy xử lý rác thải và 
đã bắt đầu đưa vào vận hành từ năm 2019. 
Với các hạng mục cơ bản đã đáp ứng được 
yêu cầu của huyện như: Hệ thống xử lý nước 
rỉ rác bằng phương pháp sinh học với diện 
tích 1.748 m2, nhà phân loại và lắp đặt lò đốt 
rác thải SH bao gồm 2 nhà xưởng, mỗi nhà 
xưởng có diện tích khoảng 2.100 m2, bố trí 
đặt 2 lò đốt rác thải SH không sử dụng nhiên 
liệu, năng lượng, công suất mỗi lò 2,5 tấn/giờ, 
nhà đặt lò đốt rác thải công nghiệp có diện 
tích khoảng 1.000 m2, lắp đặt 2 lò đốt rác thải 
công nghiệp công suất mỗi lò 0,5 tấn/giờ, bể 
lắng chứa bùn diện tích 150 m2, chiều sâu 3,5 
m, thể tích chứa bùn 500 m3 và nhà ủ, phơi 
bùn có diện tích 400 m2, dung tích chứa 1.000 
tấn và các hạng mục phụ trợ khác [3]. 

Hiện trạng bãi rác của huyện Điện Biên: 

Hiện tại huyện Điện Biên không có bãi chôn lấp 
rác thải độc lập, mà các ô chôn lấp rác thải nằm 
trong các hạng mục đầu tư của nhà máy xử lý 
rác thải Điện Biên, gồm 4 ô chôn lấp sau: 

- Ô chôn lấp số 1: Diện tích mặt 10.040 m2, 
dung tích chứa 116.319 m3, thời gian hoạt 
động 19 năm. 

- Ô chôn lấp số 2: Diện tích mặt 10.538 m2, 
dung tích chứa 107.358 m3, thời gian hoạt 
động 15 năm. 

- Ô chôn lấp số 3: Diện tích mặt 5.497 m2, 
dung tích chứa 39.620 m3, thời gian hoạt động 
6 năm. 
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- Ô chôn lấp số 4: Diện tích mặt 4.140 m2, 
dung tích chứa 33.370 m3, thời gian hoạt động 
5 năm [4]. 

3.3. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản 
lý CTRSH trên địa bàn huyện Điện Biên  

Giải pháp về chính sách: 

Đối với cơ cấu tổ chức quản lý CTRSH: cần 
điều chỉnh quyền hạn, chức năng nhiệm vụ, 
trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị phù hợp 
với Chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp 
CTR đến năm 2025, tầm nhìn năm 2050 để 
đảm bảo tính thống nhất, phù hợp, tránh quản 
lý chồng chéo không rõ trách nhiệm của bên 
nào dễ dẫn đến trùng lặp hoặc bỏ sót. 

Công tác quản lý CTRSH cần chuyển thành 
đồng quản lý dựa vào cộng đồng, sự phối hợp 
chặt chẽ giữa chính quyền địa phương, các sở 
ban ngành, hội, đoàn thể, các tổ chức xã hội, 
đơn vị thu gom trực tiếp và sự tham gia của 
cá nhân, hộ gia đình, công sở, đơn vị là nguồn 
phát sinh CTRSH. 

Căn cứ các quy định quản lý CTRSH của 
quốc gia, của tỉnh. Huyện Điện Biên cần cụ 
thể thành các văn bản của huyện, phù hợp với 
điều kiện thực tế địa phương nhưng không 
ngược với văn bản của quốc gia. Cần có các 
văn bản khuyến khích hỗ trợ, xã hội hóa cụ 
thể để thu hút các tổ chức, đơn vị tham gia 
thu gom, vận chuyển, xử lý CTRSH. 

Cần có chính sách đào tạo, bồi dưỡng bài bản 
về công tác BVMT để nắm kỹ quy trình, quy 
định, các nội dung cần thiết liên quan đến quản 
lý môi trường nói chung và quản lý CTRSH nói 
riêng. Nội dung bồi dưỡng tập trung vào khả 
năng xây dựng kế hoạch quản lý CTRSH, kỹ 
năng tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng 
đồng, kinh tế môi trường, khả năng kiểm tra 
đánh giá công tác quản lý CTRSH. Bên cạnh 
đó, chính quyền địa phương cần tăng cường 
nguồn nhân lực có chuyên môn nghiệp vụ 
chuyên trách lĩnh vực môi trường. 

Giải pháp về kinh tế: 

UBND huyện Điện Biên có chủ trương 
khuyến khích các cơ sở tư nhân tham gia xử 
lý ô nhiễm bằng cách giảm thuế hoặc cho vay 
vốn ưu đãi để thành lập và hoạt động thu 
gom, vận chuyển, xử lý CTRSH. 

Cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền 
địa phương, thôn và công ty thu gom để thu 
phí vệ sinh đầy đủ 100%, trích % cho người 

thực hiện thu tận hộ gia đình, nâng cao hiệu 
quả công tác thu phí trên địa bàn. 

Để đảm bảo nguồn kinh phí quản lý CTRSH, 
UBND các cấp, các Sở ban ngành phối hợp 
Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Điện Biên 
điều chỉnh mức phí thu gom cho phù hợp. 

Giải pháp về kỹ thuật: 

Cần có mô hình thí điểm “phân loại rác tại 
nguồn ở huyện Điện Biên” tại một xã cụ thể, 
sau đó tổng kết và nhân rộng mô hình hiệu quả. 

Đối với trang thiết bị, phương tiện vận chuyển: 
cần được nâng cấp đáp ứng với công tác phân 
loại rác tại nguồn. Lập kế hoạch mua sắm, lựa 
chọn các trang thiết bị, phương tiện phù hợp về 
kinh phí cũng như yêu cầu xử lý CTRSH. 

Đối với cán bộ quản lý, cán bộ chuyên môn 
phụ trách hoặc kiêm nhiệm công tác môi 
trường, cần có chính sách đào tạo, bồi dưỡng 
bài bản về công tác bảo vệ môi trường để nắm 
kỹ quy trình, quy định, các nội dung cần thiết 
liên quan đến quản lý môi trường nói chung 
và quản lý CTRSH nói riêng. 

Mở rộng các loại hình xử lý CTRSH như tận 
dụng nguồn thải hữu cơ dễ phân hủy để sản 
xuất phân bón bằng phương pháp sinh học, 
tiết kiệm chi phí bảo vệ môi trường, nâng cao 
hiệu quả kinh tế của CTRSH, đốt rác để tận 
thu năng lượng, tái sử dụng các vật liệu nhựa 
hoặc vô cơ… 

Các giải pháp khác: 

Tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cộng 
đồng về đồng quản lý CTRSH, góp phần bảo 
vệ môi trường. 

Tăng cường xã hội hóa trong công tác quản lý 
CTRSH. 

Nâng cao năng lực của đơn vị trực tiếp thu 
gom, vận chuyển, xử lý CTRSH. 

4. Kết luận 

Nguồn phát CTRSH tại huyện Điện Biên chủ 

yếu là từ hộ gia đình, với hệ số phát thải là 

0,488 kg/người/ngày, trung bình khối lượng 

CTRSH phát sinh trong huyện là 56,499 

tấn/ngày, thành phần CTRSH chủ yếu là CTR 

hữu cơ, chiếm khoảng 70%. Lượng phát sinh 

CTRSH của huyện được dự báo tới năm 2025 

là 59.937 kg/ngày và năm 2030 là 61.393 

kg/ngày. Kết quả nghiên cứu cũng cho thấy, 

theo ước tính thì mức phát sinh CTRSH năm 

2025 sẽ tăng 1,07 lần so với năm 2017, năm 
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2030 sẽ tăng 1,09 lần so với năm 2017. Công 

tác quản lý CTRSH trên địa bàn huyện Điện 

Biên trong những năm qua đạt nhiều kết quả 

khả quan. Tuy nhiên, còn có một số tồn tại 

như: Thiết bị thu gom đã cũ, hư hỏng; dụng 

cụ bảo hộ lao động cho người thu gom rác 

trong hẻm còn thiếu, thu phí vệ sinh ở các hộ 

gia đình chưa đầy đủ; Mới bố trí được 70 

điểm tập kết rác thải trên 12 xã, còn 13 xã vùng 

ngoài chưa được tập kết và thu gom xử lý rác 

thải. Chưa triển khai thu phí bảo vệ môi trường 

đối với chất thải rắn. Phân loại rác tại nguồn 

chưa được triển khai và chưa có cơ chế bắt buộc 

phân loại nhằm giảm thiểu CTR tại nguồn. 

Chưa có nhà máy sản xuất phân bón sinh học và 

tái sử dụng CTR trên địa bàn huyện.  

Để quản lý tốt CTRSH tại khu vực nghiên 

cứu cần áp dụng đồng bộ một số giải pháp 

như: giải pháp về chính sách, kinh tế, giải 

pháp công nghệ xử lý và giải pháp về tuyên 

truyền giáo dục. 
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